
Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Trương Hoài Hận - Công nhân - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Trương Thị Nở, 1980, Làm thuê

Không - KCN Bình Hòa - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không

09/5/2005 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205007955

Hồ Hoài Nam - Công nhân - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Hồ Văn Xia, 1963, Làm ruộng

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Mỹ Xuân, 1964, Nội trợ

06/6/2006 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

08926021576

Nguyễn Hữu Hậu - Sinh viên - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Văn Cội, 1975, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Mỹ Linh, 1975, Làm ruộng

13/5/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207018143

Nguyễn Quốc Thắng - Sinh viên - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Trần Thảo, 1967, Tranh tra

Không - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không -Nguyễn Thị Mỹ Linh, 1970, Buôn bán

11/10/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207005757

Lâm Hồng Hiếu - Sinh viên - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Lâm Văn Hồng, 1964, Buôn bán

Không - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Tuyết, 1973, Buôn bán

02/3/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

08920702109

Phan Phú Hưng - Sinh viên - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ Phan Khắc Đạt, 1967, Y sĩ

Không - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không Nguyễn Thị Thanh Thủy, 1980, Nội trợ

30/12/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207018143

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

 Điểm g, khoản 1, Điều 

41 Luật NVQS năm 

2015

 Điểm g, khoản 1, Điều 

41 Luật NVQS năm 

2015

5

6

4

 Điểm g, khoản 1, Điều 

41 Luật NVQS năm 

2015

Biểu số: 16B/GNN-2025
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Phụ lục II
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Trần Đức Tiến - Sinh viên - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Trần Anh Tuấn, 1972, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Sóc, 1973, Làm ruộng

07/5/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207012300

Lê Quốc Thắng - Sinh viên - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Lê Quốc Phong, 1977, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Tuyết Nhung, 1985, Nội trợ

05/12/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206008865

Nguyễn Trường Thịnh - Sinh viên - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Thiện Thảo, 1978, Buôn bán

Không - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Kiều Em, 1980, Nội trợ

27/11/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206008516

Lê Đức Huy - Sinh viên - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Lê Văn Lánh, 1975, Làm ruộng

Lê Đức Huy - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Giấy, 1987, Nội trợ

18/12/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206025399

Nguyễn Văn Hợp - Sinh viên - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Nguyễn Thành Đạt, 1985, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Châu Thị Phụng, Nội trợ

06/8/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206017264

Thái Vĩnh Kỳ - Sinh viên - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Thái Thành Nhân, 1985, Buôn bán

Không - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Châu Thị Lài, 1984, Nội trợ

26/3/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206011986

Nguyễn Nhất Anh - Sinh viên - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Văn Thảo, 1970, Bảo vệ

Không - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Bùi Thị Ngọc Hồ, 1970, Phó Ấp

20/02/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205015115
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Lê Trịnh Bảo Huy - Sinh viên - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Lê Ngọc Hưng, 1982, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trịnh Thị Thanh Thúy, 1982, Nội trợ

15/12/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205007936

Nguyễn Phạm Phước Lộc - Sinh viên - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn An Ninh, 1978, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Thúy Hằng, 1979, Nội trợ

06/6/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205008627

Mai Phúc Long - Sinh viên - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH Mai Hữu Lộc,  1979, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không Lê Kim Phê, 1979, Nội trợ

16/02/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205006911

Lê Quang Định - Sinh viên - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Lê Ngọc Căn, 1977, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Bích Duyên, 1980, Nội trợ

16/3/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205010194

Nguyễn Việt Hồng Sơn - Sinh viên - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Việt Hùng, 1969, Buôn bán

Không - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Trường Thọ, 1970, Buôn bán

29/10/2004 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204006161

Lê Tấn Tài - Sinh viên - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Lê Thành Chiến, 1978, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Cao Thị Mỹ Dung, 1974, Buôn bán

07/01/2004 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204007711

Bùi Huỳnh Phước Anh - Sinh viên - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Bùi Việt Chương, 1972, Buôn bán

Không - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Thị Mộng Thuyền, 1970, Nội trợ

24/02/2008 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208005612
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Bùi Huỳnh Đức Anh - Sinh viên - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Bùi Việt Chương, 1972, Buôn bán

Không - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Thị Mộng Thuyền, 1970, Nội trợ

24/02/2008 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208001874

Nguyễn Thanh Định - Công nhân - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Thanh Sơn, 1987, Công nhân

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Kiều Oanh, 1988, Công nhân

20/9/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208012225

Tạ Văn Quí - Công nhân - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 7/12 - Tạ Văn Hậu, 1986, làm ruộng

Không - KCN Bình Dương - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Bích Liễu, 1988, Nội trợ

21/3/2008 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089208012569

Nguyễn Trần Quốc Vinh - Công nhân - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 6/12 - Nguyễn Quốc Việt, 1976, Công nhân

Không - KCN Bình Dương - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Bích Vân, 1982, Công nhân

16/7/2008 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089208012147

Trần Dĩ Kha - Làm thuê - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 7/12 - Trần Văn Lắm, 1984, Làm ruộng

Không - xã Vĩnh Hanh - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Kim Tuyết, 1986, Nội trợ

23/8/2008 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089208003654

Nguyễn Đăng Khoa - Làm thuê - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 5/12 - Nguyễn Văn Anh, 1974, Công nhân

Không - xã Vĩnh Hanh - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Thị Kim Thúy, 1974, Công nhân

30/.5/2008 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089208007883

Trần Văn Thương - Công nhân - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 5/12 - Trần Văn Sóc, 1969, Làm ruộng

Không - KCN Bình Hòa - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Thủy, 1975, Nội trợ

09/8/2005 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205022819
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Ngụy Khánh Triều - Làm thuê - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 6/12 - Ngụy Hồng Hào, 1974, Làm ruộng

Không - xã Vĩnh Hanh - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Thu Lan, 1973, Nội trợ

16/9/2008 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089208015025

Nguyễn Trọng Nhân - Công nhân - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 7/12 - Nguyễn Thị Út Nữa, 1989, Làm thuê

Không - KCN Bình Dương - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không 

22/01/2007 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089207001780

Nguyễn Thành Lộc - Xuất khẩu lao động - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT - Nguyễn Văn Phúc, 1978, Làm ruộng

Không - Đài Loan - Ấp Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Thảo, 1986, Buôn bán

15/7/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205010144

Phạm Hữu Tol - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Phạm Văn Dũng Em, 1973, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Thắm, 1973, Nội trợ

17/5/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207023920

Nguyễn Đăng Khoa - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Nguyễn Ngọc Tuấn, 1976, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Mai Thị Út, 1985, Nội trợ

07/12/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207002756

Huỳnh Nam Chiến - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Huỳnh Văn Dữ, 1984, Buôn bán

Không - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Ánh Hồng, 1984, Buôn bán

10/10/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207005243

Nguyễn Tuấn Anh - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Thành Dũng, 1978, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Cao Thị Cẩm Tú, 1977, Nội trợ

13/4/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206002428
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Hoàng Quy - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Nguyễn Hoàng Giang, 1973, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Đẹp, 1975, Làm ruộng

22/12/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206020478

Trương Võ Ngọc Toàn - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Trương Minh Thọ, 1974, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Kim Ngọc, 1976, Nội trợ

07/2/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089006003659

Mai Hữu Trí - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Mai Văn Dũng, 1971, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Hệ, 1972, Nội trợ

12/12/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206014489

Nguyễn Lê Phước Điền - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Văn Ruộng, 1972, Giáo viên

Không - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Lý, 1973, Nội trợ

27/10/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206023236

Đoàn Văn Tài - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Đoàn Văn Tân, 1985, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Gấm, 1986, Nội trợ

16/9/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205006321

Đoàn Văn Phát - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Đoàn Văn Tân, 1988, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Gấm, 1988, Nội trợ

16/9/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205002647

Đặng Minh Phát - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Đặng Văn Tân, 1988, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Phan Thị Mỹ Hạnh, 1988, Nội trợ

16/11/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205002654
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Huỳnh Huy - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Văn Hùng, 1987, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Kim Thúy, 1988, Nội trợ

118/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205012369

Phan Thành Đầy - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Phan Thành Đông, 1985, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Phương Lan, 1987, Nội trợ

05/01/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205006647

Lê Sơn Nhựt - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Lê Văn Tùng, 1988, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Phụng, 1989, Nội trợ

06/02/2004 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204002568

Nguyễn Huy Hoàng - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Văn Hào (Chết)

Không - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Mai Thị Dự,  1975, Làm ruộng

16/3/2004 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204002658

Nguyễn Huỳnh Tuấn Quốc - Công nhân - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 8/12 - Nguyễn Ngọc Tải, 1975, Làm ruộng

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Kim Bình, 1982, Nội trợ

22/01/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208013327

Cao Huỳnh Kha - Công nhân - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 11/12 - Cao Hoàng Linh, 1978, Công nhân

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Thị Thúy Liễu, 1983, Công nhân

21/02/2009 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089209016102

Nguyễn Kha - Công nhân - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Văn Dùng, 1989, Công nhân

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Kim Ánh, Công nhân

23/02/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208022390
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Võ Hà Gia Huy - Làm thuê - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 7/12 - Võ Thị Ham, 1979, Làm thuê

Không - xã Vĩnh Hanh - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không 

11/9/2008 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089208012225

Nguyễn Trọng Phố - Làm thuê - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 6/12 - Nguyễn Văn Tình, 1981, Làm thuê

Không - xã Vĩnh Hanh - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Phan Thị Cẩm Hằng, 1983, Làm thuê

06/01/2008 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089208001422

Cao Văn Tính - Làm thuê - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 5/12 - Cao Văn Thanh, 1985, Lam thuê

Không - xã Vĩnh Hanh - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Ngọc Dưỡng, 1988, Nội trợ

07/9/2008 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089208023365

Trần Quốc Vinh - Làm thuê - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 5/12 - Trần Minh Hải, 1979, Làm ruộng

Không - xã Vĩnh Hanh - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Nguyệt, 1981, Làm ruộng

26/7/2008 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089208012451

Nguyễn Minh Kiên - Làm thuê - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 7/12 - Nguyễn Hoàng Nhựt, 1978, Làm ruộng

Không - xã Vĩnh Hanh - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Kim Phượng, 1980, Làm ruộng

23/10/2008 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089208002158

Huỳnh Quang Thái - Xuất khẩu lao động - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - Đại học - Huỳnh Khắc Duy, 1982, Buôn bán

Không - Hàn Quốc - Ấp Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trương Thị Kim Thủy, 1985, Buôn bán

18/12/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207018318

Lê Minh Nhựt - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Lê Văn Dình, 1974, Buôn bán

Không - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Đào, 1972, Buôn bán

18/01/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207009076
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Lương Thành Danh - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Lương Quốc Phương (Chết)

Không - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Đượm, 1979, Làm thuê

01/01/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207002929

Nguyễn Phát Tài - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Phát Đạt, 1974, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Kim Phương, 1976, Nội trợ

21/3/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206010235

Nguyễn Văn Đông - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Văn Bò, 1975, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Hồ Thị Hồng Mai, 1977, Làm ruộng

21/11/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206021455

Lê Chí Thiện - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Lê Văn Tài, 1972, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Tràng, 1976, Nội trợ

18/01/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205014578

Trần Hữu Thọ - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Trần Thanh Phong, 1975, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Bùi Thị Thúy, 1977, Nội trợ

08/8/2003 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089203004157

Phạm Ngọc Tuấn - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Phạm Văn Châu, 1976, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Quyền, 1977, Nội trợ

06/3/2002 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089202014732

Quách Thành Thuận - Xuất khẩu lao động - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT - Quách Thanh Hiền, 1985, Làm thuê

Không - Nhật Bản - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Tuốt, 1988, Làm thuê

04/01/2003 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089203004596
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Phạm Minh Duy - Xuất khẩu lao động - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT - Phạm Thị Mỹ Châu, 1985, XKLĐ

Không - Đài Loan - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không

14/4/2004 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204012211

Cao Hữu Thiện - Xuất khẩu lao động - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT - Cao Hữu Lợi, 1982, Làm ruộng

Không - Đài Loan - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Đặng Thị Kim Trúc, 1983, Làm ruộng

21/10/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207020892

Cao Hồng Đẩm - Xuất khẩu lao động - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT - Cao Thanh Trà, 1974, Làm ruộng

Không - Đài Loan - Ấp Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Đào Em, 1976, Nội trợ

05/6/2002 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089202004746

Đặng Hoàng Phúc - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT Đặng Dũng Thiện, 1972, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không Phạm Thị Kim Quyên, 1984, Buôn bán

2/5/2008 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208007587

Hồ Minh Thái - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT - Hồ Đức Lợi, 1976,  làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Kiều Nga, 1980, nội trợ

22/9/2008 - Kinh, Hòa Hảo - Đoàn - Không

089208006672

Lê Văn Vàng - Sinh viên - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT - Lê Văn Mạnh, 1979, Buôn bán

Không - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Ngọc Phượng, 1981, Nội trợ

09/8/2008 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208015927

Trần Chí Khang - Công nhân - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Trần Quang Cường, 1985, Làm thuê

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Trúc Phương, 1987, Làm thuê

05/8/2006 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206000784
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69 Vắng mặt địa phương 



Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Mách Ha Na Phinl - Công nhân - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Mách Suốt, Sn: 1973, NN: Buôn bán

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không

09/4/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208017697

Mách So Láh - Công nhân - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Sa Ma Eel, 1985, Làm thuê

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Pha Ri Tah, 1986, Nội trợ

30/4/2006 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206023465

Ha Na Phi - Công nhân - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Anh Sa Si, 1985, Làm ruộng

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Sa Mah, 1983, Nội trợ

20/5/2003 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089203024458

Trần Hoài Linh - Công nhân - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT - Trần Quang Cẩn, 1987, Làm ruộng

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Phạm Hồng Nở, 1989, Nội trợ

22/5/2002 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089202014458

Y Sa - Công nhân - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 8/12 - Sa Liêm, 1987, Nội trợ

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không

09/8/2002 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089202013647

Thái Ngọc Hải - Công nhân - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 6/12 - Thái Thanh Sơn, 1974, Làm ruộng

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Kim Phương, 1977, Nội trợ

15/12/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208014156

Nguyễn Chí Kiệt - Công nhân - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 6/12 - Nguyễn Văn Son, 1985, Làm ruộng

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Bích Phượng, 1986, Thợ may

22/3/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208017258
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Phạm Đông Thuận - Làm thuê - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 10/12 - Phạm Hùng, 1981, Làm thuê

Không - xã Vĩnh Hanh - Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Hến, 1989, Làm thuê

14/11/2008 - Không - Kinh, Hiếu nghĩa - Đoàn - Không

089208019248

Lê Quốc Việt - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Lê Minh Kiệt, 1988, Công nhân

Không - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Kim Tuyền, 1990, Công nhân

29/6/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207002701

Hồ Thanh Tiến - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Hồ Thanh Lập, 1988, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lý Thị Loan, 1988, Nội trợ

16/01/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206021240

Phan Trọng Nghĩa - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Phan Văn Tư, 1974, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Nga, 1975, Nội trợ

09/4/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206014895

Đặng Văn Chính - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Đặng Văn Việt, 1976, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Lộc, 1977, Nội trợ

09/9/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206021585

Nguyễn Quang Huy - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Văn Quang, 1981, Bộ đội

Không - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Cẩm Tú, 1985, Công chức

24/6/2005 - Kinh, Thiên chúa - Đoàn - Không

089205024878

Nguyễn Thành Trung - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Văn Thuần, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Phạm Kim Phương, Nội trợ

13/8/2005 - Kinh, Hòa Hảo - Đoàn - Không

089205002369
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

La Thanh Pats - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - La Thanh Sơn, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Loan, Nội trợ

30/6/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205023364

Hồ Thanh Hậu - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Hồ Thanh Hóa, 1974, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Hồng Cúc,  1976, Nội trợ

01/01/2004 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204015624

Võ Nhật Hào - Công nhân - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 5/12 - Võ Văn Thanh, 1981, Làm ruộng

Không - KCN Bình Dương - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Nga, 1983, Làm ruộng

26/7/2008 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089208015878

Nguyễn Hồng Kha - Công nhân - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 5/12 - Nguyễn Thanh Phương, 1982, làm ruộng

Không - KCN Bình Hòa - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Hồng Thị Tú Em, 1985, Làm ruộng

24/12/2008 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089208003254

Nguyễn Hoàng Quân - Làm thuê - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 7/12 - Nguyễn Văn Bé, 1976, Làm thuê

Không - xã Vĩnh Hanh - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Tiêu Thị Thúy, 1980, Làm thuê

25/11/2008 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089208012654

Nguyễn Thành Tài Em - Làm thuê - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 7/12 - Nguyễn Thành Tâm, 1981, Làm thuê

Không - xã Vĩnh Hanh - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Lệ Quí, 1985, Làm thuê

29/5/2008 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089208001347

Nguyễn Hoàng Nam - Công nhân - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 7/12 - Nguyễn Phạm Tâm, 1985, Làm ruộng

Không - KCN Bình Dương - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Hà Thị Thúy Hằng, 1987, Nội trợ

24/7/2008 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089208016559
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Đặng Vũ Linh - Làm thuê - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 6/12 - Đặng Hoàng Sỉ, 1984, Làm ruộng

Không - xã Vĩnh Hanh - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Nương, 1984, Làm ruộng

12/10/2006 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089206325474

Nguyễn Thanh Bình - Xuất khẩu lao động - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT - Nguyễn Tấn An, 1978, Làm ruộng

Không - Nhật Bản - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Thị Mỹ Dung, 1979, Nội trợ

08/3/2002 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089202005687

Nguyễn Vỹ Phong - Công nhân - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 10/12 - Nguyễn Phước Hậu, 1972,Chết

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Lợi 1, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Lùng, 1976, Làm thuê

3/8/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208019845

Nguyễn Phú Trọng - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Thanh Phong, 1983, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Mỹ Thạnh, 1987, Nội trợ

25/11/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207017638

Nguyễn Lý Hải - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Văn Chiên, 1981, làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Nguyệt, 1977, Làm ruộng

05/7/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207019242

Nguyễn Văn Gia Thành - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Văn Phương, 1979, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Văn Thục Đoan, 1980, Nội trợ

19/0/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207016663

Nguyễn Vĩnh Tường - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Văn Lâm, 1987, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Ngà, 1983, Nội trợ

19/02/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207024115
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Phạm Minh Tiến - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Phạm Hồng Hưng, 1977, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Kim Loan, 1975, Nội trợ

22/01/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207017994

Lê Tấn Đạt - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Lê Tấn Phước, 1967, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Ten, 1972, Làm ruộng

01/02/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207008979

Nguyễn Phú Thọ - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Phú Cường, 1974, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Việt, 1981, Nội trợ

13/7/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207021541

Nguyễn Trọng Phúc - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Nguyễn Văn Dũng, 1979, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Cẩm, 1980, Nội trợ

21/4/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206023144

Phạm Phúc Hậu - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Phạm Tuấn Hiền, 1976, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Kim Thoa, 1979, Nội trợ

01/8/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206019874

Nguyễn Hoài Nam - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Văn Hợp, 1977, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Phương, 1978, Nội trợ

29/9/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206024930

Đinh Hoài An - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Đinh Thị Kim Ngân, 1986, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không

23/9/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206008316
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Trần Nguyễn Thiện Nhân - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Trần Văn Nghiệp, 1978, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, 1981, Nội trợ

24/02/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206011828

Trường Quyền Huy - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Trương Huỳnh Thanh Quyền, 1987, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trương Thị Thắm, 1988, Nội trợ

29/9/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206012354

Lê Tô Đức Khải - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Lê Hồng Thanh, 1985, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Tô Kim Màu, 1987, Nội trợ

21/6/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205014789

Nguyễn Văn Thật Tốt - Sinh viên - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Văn Hốt, 1982, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Dương Bích Tuyền, 1981, Nội trợ

08/02/2008 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208013238

Trần Đức Hữu - Công nhân - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 12/12 - Trần Văn Hậu, 1980, Làm thuê

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Ngọc Mai, 1980, Làm thuê

20/7/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208015481

Lê Hữu Tình - Công nhân - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Lê Văn Tấn, 1987, Công nhân

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Minh Tâm, 1990, Công nhân

18/9/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208015032

Nguyễn Thanh Việt - Công nhân - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Thanh Khố, 1975, Làm thuê

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Ngọc, 1979, Làm thuê

28/9/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208002236

106

 Điểm g, khoản 1, Điều 

41 Luật NVQS năm 

2015

107

109 Vắng mặt địa phương 

110 Vắng mặt địa phương 

111 Vắng mặt địa phương 

 Điểm g, khoản 1, Điều 

41 Luật NVQS năm 

2015

105

 Điểm g, khoản 1, Điều 

41 Luật NVQS năm 

2015

108

 Điểm g, khoản 1, Điều 

41 Luật NVQS năm 

2015



Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Văn Bảo - Công nhân - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Văn Được, 1979, Làm ruộng

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Thị Hường, 1981, Công nhân

12/6/2007 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207023584

Trần Quốc Anh - Công nhân - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Trần Hữu Lợi, 1979, Làm thuê

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không

10/9/2007 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207014562

Phạm Minh Tấn - Công nhân - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Phạm Minh Lý, 1982, Làm ruộng

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Phan Thị Phượng, 1983, Nội trợ

19/9/2006 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206007804

Nguyễn Hữu Danh - Công nhân - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Văn Lợi, 1980, Làm thuê

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Thùy Linh, 1980, Nội trợ

10/4/2007 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207012354

Lê Văn Bình - Công nhân - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 8/12 - Lê Văn Hà, Làm thuê

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Phượng, Nội trợ

01/9/2003 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089203026472

Lê Phong Em - Công nhân - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 6/12 - Lê Ngọc Trung, 1979, Làm thuê

Không - KCN Bình Hòa - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Thum, 1982, Nội trơ

28/9/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208002143

Lê Tuấn Hưng - Không - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 6/12 - Lê Văn Tuấn, 1982, Công nhân

Không - xã Vĩnh Hanh - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Đang, 1987, Công nhân

18/5/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn .
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Lê Hoàng Khả - Công nhân - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 8/12 - Lê Văn Hoặt, 1981,  Làm thuê

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lăng Thị Thuỷ, 1982, Làm thuê

17/01/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208018007

Hồ Minh Nhựt - Sinh viên - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Hồ Minh Xuân, 1981, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Thu Quyền, 1981, Nội trợ

30/01/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207005163

Hồ Minh Thông - Sinh viên - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Hồ Minh Sung, 1986, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Trúc Mai, 1986, Nội trợ

07/11/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207023624

Trần Thanh Hiếu - Sinh viên - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Trần Thanh Trung, 1980, Công nhân

Không - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Thị Kim Lụa, 1982, Công nhân

26/01/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207023647

Nguyễn Văn Lớn - Sinh viên - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT - Nguyễn Văn Tân, 1987, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Thùy Trang, 1987, Nội trợ

10/1/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206013923

Nguyễn Văn Quí - Sinh viên - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Nguyễn Văn Bé Sáu, 1988, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Thị Kim Sang, 1989, Nội trợ

18/12/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089226014235

Trần Thanh Phi - Sinh viên - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Trần Thanh Khoa, 1985, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Kim Loan, 1987, Nội trợ

22/5/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206016878
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Phạm Trung Kiên - Sinh viên - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Phạm Quốc Điền, 1985, làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Thị Tố Anh, 1987, Nội trợ

06/01/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206021565

Tô Thanh Thịnh - Sinh viên - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Tô Trường Thạnh, 1979, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Thái Uyên, 1977, Nội trợ

12/7/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205014800

Nguyễn Trọng vũ - Sinh viên - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Văn Đèo, 1985,  Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Lê Thu, 1985, Nội trợ

03/12/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205021479

Phạm Quốc Việt - Sinh viên - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Phạm Văn Chang, 1984, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Kiều Nhựt, 1985, Nội trợ

31/8/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205022281

Dương Hoàng Sang - Sinh viên - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Dương Hoàng Anh, 1984, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Ánh Nhĩ, 1984, Nội trợ

09/02/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205015689

Nguyễn Vũ Quang - Sinh viên - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Nguyễn Anh Vũ, 1980, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lê Thiị Oanh, 1984, Nội trợ

12/8/2004 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204016716

Lê Thành Lương - Sinh viên - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Lê Trung Hiếu, 1974, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Thảo, 1974, Nội trợ

25/10/2002 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089202005387
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Trần Văn Xuân - Công nhân - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 8/12 - Trần Văn Đường, 1977, Làm thuê

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Dương Thị Sang, 1983, Công nhân

31/10/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208001576

Phan Hoàng Anh - Công nhân - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Phan Văn Tú Em, 1973, Tài xế

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Ngô Thị Cẩm Nương, 1973, Buôn bán

17/10/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208018603

Nguyễn Minh Khoa - Công nhân - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Võ Sỉ Minh Tới, 1975, Làm ruộng

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Thùy Linh, 1978, Nội trợ

16/8/2007 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207010456

Trần Phú Quý - Làm thuê - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 2/12 - Trần Thanh Phong (Chết)

Không - xã Vĩnh Hanh - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lâm Thị Kiều Phương, 1983, Nội trợ

27/10/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

89208013862

Lê Văn Thanh - Công nhân - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 6/12 - Lê Thanh Tuấn, 1982, Làm ruộng

Không - KCN Bình Hòa - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Biên, 1990, Nội trợ

16/11/2007 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207014348

Nguyễn Phúc Hậu - Làm thuê - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Văn Khoẻ, 1985, Làm thuê

Không - xã Vĩnh Hanh - Ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Đỗ Thị Mỹ Xuyên, 1990, Công nhân

09/11/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208012254

Trương Quân Bảo - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Trương Hoàng Nhựt, 1982, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Út, 1986, Nội trợ

04/9/2008 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208009333
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133 Vắng mặt địa phương 
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136 Trình độ văn hóa thẤp 
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Lê Nguyễn Đăng Khoa - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Lê Thành Vũ, 1977, Giáo viên

Không - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Đăng Trinh (chết)

03/9/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207002767

Trần Thanh Lộc - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Trần Tấn Cường, 1978, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thanh Thúy, 1981, Làm ruộng

17/9/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207007584

Lê Tấn Phi - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Lê Tấn Đức, 1984, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Kim Xuyến, 1989, Nội trợ

17/4/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207015850

Lê Vũ Bảo Khang - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Lê Vũ Anh Khoa, 1980, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Ngọc Lan, 1981, Nội trợ

17/02/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207023694

Nguyễn Hiền Chánh - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Hiền Tuấn, 1985, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Phạm Thanh Triều, 1986, Nội trợ

31/10/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206018542

Trần Quốc Vinh - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Trần Tuấn Thanh, 1983, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Thu Diễm, 1984, Nội trợ

12/8/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206020709

Lê Đăng Khoa - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Lê Văn Thành, 1977, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Kim Hạnh, 1980, Nội trợ

14/3/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206009499
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Lê Bình An - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Lê Văn Hiệp, 1978, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Diễm, 1980, Nội trợ

15/02/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206021418

Lê Lâm Hào - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Lê Thành Dũng, 1979, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Diễm, 1980, Nội trợ

28/8/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206020065

Nguyễn Văn Thuận - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Nguyễn Văn Thảo, 1976, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Lan, 1976, Nội trợ

23/5/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206017827

Phạm Văn Điền - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Phạm Văn Thanh, 1975, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Hoa, 1976, Nội trợ

21/12/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206012646

Trần Phú Thành - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Trần Phú Hay, 1981, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Thúy, 1982, Nội trợ

14/12/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205005712

trần Mixsin - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Trần Thanh Nhã, 1984, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Mỹ Duyên, 1987, Làm thuê

13/05/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205009008

Nguyễn Quốc Khang - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Quốc Bảo, 1986, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Thu Hân, 1987, Nội trợ

13/3/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205013779
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Văn Phúc - Công nhân - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 10/12

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Nhiều, Sn: 1986, NN: Công nhân

19/6/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

89208022088

Trần Quốc Khải - Công nhân - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 8/12 - Trần Tuấn Em, 1985, Làm ruộng

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không

19/8/2005 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205007766

Trần Tấn Đạt - Công nhân - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Trần Tấn Thanh, Sn: 1979, NN: Làm thuê

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Kim Hồng, Sn: 1981, Nội trợ

27/8/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208012247

Nguyễn Nhựt Tâm - Xuất khẩu lao động - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT - Nguyễn Văn Tài, 1978, Làm ruộng

Không - Nhật bản - Ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Thị Mai Huệ, 1985, Nội trợ

23/5/2004 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204022561

Đặng Văn Hóa - Công nhân - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Đặng Văn Lợi,1981, Làm ruộng

Không - KCN Bình Hòa - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Hồ Thị Thúy, 1981, Nội trợ

15/11/2007 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207002886

Trần Minh Hiển - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Trần Thanh Hiền, 1979, Giáo viên

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Yến Nhi (Chết)

13/3/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207017023

Phan Phước Thiện - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH Phan Văn Vũ, 1977, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không Dương Thị Nới, 1978, Nội trợ

11/10/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207017616
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Thanh Toàn - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Thành Tính, 1976, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Kim Phượng, 1975, Làm thuê

16/2/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207002870

Nguyễn Lê Gia Lạc - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH Nguyễn Văn Quy, 1984, Lảm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không Lê Thị Kim Ngân, 1988, Nội trợ

09/9/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207004823

Nguyễn Thiện Vũ Hải - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Nguyễn Thiện Lâm Vũ, 1978, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thiị Huyền, 1979, Nội trợ

09/12/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207006715

Lê Minh Huy - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Lê Thanh Vũ, 1979, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Bích Thủy, 1980, Nội trợ

15/7/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207003880

Bùi Thành Tường - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Bùi Thanh Tú, 1985, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Ngọc Thùy, 1986, Nội trợ

31/10/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207014625

Phạm Phương Duy - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Phạm Hùng Phương, 1984, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Bích Liễu, 1986, Nội trợ

23/5/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207009614

Trần Đăng Khôi - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Trần Quốc Nam, 1986, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Hiền, 1988, Nội trợ

27/01/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206026565
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Đặng Hà Minh Lâm - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Đặng Minh Tuấn, 1986, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Hà Thị Mộng Tuyền, 1987, Nội trợ

07/11/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206016101

Phạm Chí Tiến - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Phạm Văn Vũ, 1986, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Hà Thị Kim Anh, 1987, Làm thuê

08/01/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

098206022098

Trần Tiến Đạt - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Trần Tiến Hiệp, 1985, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Út, 1985, Nội trợ

15/9/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206015397

Trần Quốc Huy - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Trần Ngọc Quí, 1985, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Kim Ngân, 1987, Nội trợ

12/12/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206018891

Phan Trần Vỹ - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Phan Văn Tượng, 1988, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Kim Loan, 1988, Nội trợ

14/01/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206022037

Lê Tuấn An - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Lê Văn Tuấn, 1984, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Bé Sáu, 1984, Nội trợ

08/10/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206010890

Nguyễn Hữu Trọng - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Văn Tấn, 1985, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Văn Thị Điểm, 1988, Nội trợ

06/10/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206016510
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Phước Hưng - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Phước Trọng, 1987, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Bích Liên, 1988, Làm ruộng

07/02/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205012505

Hồ Tấn Phảt - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Hồ Văn Liệt, 1987, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Minh Phương, 1988, Nội trợ

21/6/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205015847

Võ Lâm Thái Khang - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT - Võ Quang Trung, 1985, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lâm Thị Điệp, 1986, Nội trợ

19/12/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205013037

Trần Gia Hào - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Trần Minh Hiếu, 1988, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Bích Loan, 1989, nội trợ

23/10/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205008791

Đặng Phúc Hậu - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Đặng Hoài Phúc, 1988, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Hàn Ni, 1989, Nội trợ

15/4/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205007540

Nguyễn Hiệp Thành - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Văn Hùng, 1980, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Đinh Thị Tố Nguyên, 1981, Nội trợ

03/01/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205010737

Lâm Thuận Thiên - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Lâm Hữu Ân, 1984, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Thu Vân, 1988, Nội trợ

23/3/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205008174
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Minh Thái - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Minh Tuấn, 1985, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Phạm Thị Tố, 1988, Làm ruộng

11/5/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205009091

Nguyễn Huy Hoàng - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Tấn Thanh, 1980, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Kim Ngọc, 1981, Nội trợ

13/3/2004 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204020576

Phạm Thành Nhân - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Phạm Thanh Sang, 1980, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Ngọc Hân, 1981, Nội trợ

21/01/2004 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204019514

Trương Hoàng Thanh - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Trương Thanh Tuấn, 1984, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Thắm, 1986, Nội trợ

26/10/2003 - Kinh, Hòa hảo - Đoàn - Không

089203016667

Nguyễn Châu Ngọc Tùng - Công nhân - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Châu Hòa Thanh, 1982, Làm thuê

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Thới, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Diễm, 1980, Công nhân

14/4/2007 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207014681

Nguyễn Hoàng Trọng - Công nhân - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Hoàng Dự, 1980, Làm thuê

Không - KCN Bình Hòa - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Thanh Nga, 1983, Nội trợ

11/01/2007 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207004235

Nguyễn Văn Đạt - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Hồng Khanh, 1980, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Kim Qui, 1981, Nội trợ

20/8/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207023568
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Tuấn Anh - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Văn Tý, 1986, Làm thuê

Nguyễn Tuấn Anh - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thanh Thúy, 1987, Nội trợ

01/6/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207015489

Huỳnh Nguyễn Hoàng Gia - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Huỳnh Hoàng Chiến, 1982, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Kim Tuyền, 1983, Nội trợ

11/9/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207022788

Huỳnh Phước Nhân - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Huỳnh Văn Quá (chết)

Không - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Thị Nga, 1970, Làm thuê

04/8/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207015921

Ngô Phát Đạt - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Ngô Tấn Tài, 1973, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Lắm, 1979, Nội trợ

26/4/2007 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207009333

Trần Nguyễn Phong Đạt - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Trần Văn Thanh, 1989, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Yến, 1989, Nội trợ

05/6/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206017165

Nguyễn Minh Khôi - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Thanh Bình, 1979, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Cẩm Thi, 1978, Nội trợ

06/01/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206020089

Nguyễn Trung Thành - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Trung Kiện, 1980, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Dương Thị Bích Loan, 1983, nội trợ

15/6/2005 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089205000713
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Hoàn Hảo - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Nguyễn Văn Hiệp, 1982, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Kim Hoàn, 1980, Làm thuê

16/7/2004 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204020596

Võ Huy Tính - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Võ Văn Cảnh, 1969, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Thị Xuyến, 1978, Nội trợ

04/4/2004 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204016249  

Phan Võ Tứ Hải - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, ĐH - Phan Hòa Phước, 1980, làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Phượng, 1981, Làm ruộng

23/12/2003 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089203000869

Tăng Quý Trọng - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT - Tăng Hiếu Hồng, 1976, Làm ruộng

Không - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Hà Thị Tiết,  1979, Nội trợ

12/12/2002 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089202006311

Dương Tùng Sơn - Sinh viên - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT, CĐ - Dương Mười Thật, 1986, Làm thuê

Không - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trương Thị Ngọc Bích, 1987, Nội trợ

24/9/2006 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089206008964

Lương Hoàng Việt - Làm ruộng - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Lương Văn Hết, 1980, Làm ruộng

Không - xã Vĩnh Hanh - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Võ Thị Thu, 1986, Nội trợ

10/7/2007 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207023687

Nguyễn Văn Khá - Công nhân - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 12/12 - Nguyễn Thanh Sang, 1983, Làm ruộng

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Đoàn Thị Nhí, Sn: 1987, NN: Buôn bán

15/9/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208012892
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Nguyễn Trọng Nghĩa - Công nhân - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Văn Cường, 1986, Làm thuê

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lương Thị Thanh, 1986, Nội trợ

30/9/2007 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207012385

Nguyễn Nhựt Trường - Công nhân - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Nguyễn Văn Chiến, 1982, Làm thuê

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Nguyễn Thị Cẩm Linh, 1985, Nội trợ

11/3/2007 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207013654

Trần Văn Nghĩa - Công nhân - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Trần Văn Thảo, 1978, Làm ruộng

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Lắm, 1980, Nội trợ

29/8/2007 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207003136

Lê Minh Thuận - Công nhân - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT - Lê Văn Được, 1984, Làm thuê

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Huỳnh Thị Tuyền, 1985, Nội trợ

25/4/2007 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089207021468

Huỳnh Thanh Vĩnh - Công nhân - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 9/12 - Huỳnh Thanh Vũ, 1981, Làm ruộng

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Cao Thị Hiền, 1980, Nội trợ

30/10/2003 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089203021337

Trần Minh Chí - Công nhân - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 8/12 - Trần Thanh Tuấn, 1979, Làm thuê

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Lê Thị Ngọc Giàu, 1978, Nội trợ

08/3/2003 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089203016267

Nguyễn Minh Trung - Công nhân - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 8/12 - Nguyễn Văn Hiếu, 1970, Làm ruộng

Không - Công ty TP. HCM - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Đỗ Thị Nuôi, 1971, Làm ruộng

20/5/2002 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089202009059
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân

 - Thành phần gia 

đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề 

nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân

 - Thành phần bản 

thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề 

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, 

nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Lý do tạm hoãn gọi 

nhập ngũ

Lê Minh Hoàng - Làm thuê - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - 5/12 - Lê Tuyết Nga, 1980, Làm thuê

Không - xã Vĩnh Hanh - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không 

14/9/2007 - Không - Kinh, Phật - Không - Không

089207010634

Cao Thành Sự - Xuất khẩu lao động - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT - Cao Văn Sử, 1980, làm thuê

Không - Nhật Bản - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Dương Thị Mỹ Ngọc, 1981, nội trợ

10/2/2004 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089204009174

Nguyễn Thành Hoàng - Xuất khẩu lao động - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT - Nguyễn Thành Ly, 1970, Làm ruộng

Không - Hàn Quốc - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Phan Thị Kim Mai, 1973, Nội trợ

15/11/2002 - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089202013955

Huỳnh Thành Đạt - Làm ruộng - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Trung nông - TNPT - Huỳnh Khắc Huy, Sn: 1982, Buôn bán

Không - xã Vĩnh Hanh - Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hanh, An Giang - Phụ thuộc - Không - Trần Thanh Loan, Sn: 1985, Buôn bán

04/5/2008 - Không - Kinh, Phật - Đoàn - Không

089208020420

213
Có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn 

210 Trình độ văn hóa thẤp 

211
Đang học tập, lao động 

xuất khẩu ở nước ngoài

212
Đang học tập, lao động 

xuất khẩu ở nước ngoài


